Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:  
1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
1.1 Giới thiệu chung:
· Dự án “Mua sắm trang thiết bị văn phòng của Công ty Điện lực Đất Đỏ năm 2026”; 
· Gói thầu: 04-26: Mua sắm phương tiện bảo vệ cá nhân năm 2026
· Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Đất Đỏ;
· Nguồn vốn: Vốn Sản xuất kinh doanh năm 2026;
· Thời gian thực hiện: Quý I&II/2026;
· Địa điểm: Công ty Điện lực Đất Đỏ.
· Quy mô gói thầu:
	STT
	Tên Vật tư
	Đơn vị tính
	Khối lượng mua sắm

	1
	Nón an toàn màu trắng
	Cái
	            134 

	2
	Quần áo BHLĐ kaki
	Bộ
	            844 

	3
	Giày BHLĐ (loại vải)
	Đôi
	            841 

	4
	Áo mưa vải nhựa
	Bộ
	            355 

	5
	Túi đựng dụng cụ cá nhân
	Cái
	            271 

	6
	Túi đựng dụng cụ thi công leo trụ
	Cái
	            268 

	7
	Kính BHLĐ
	Cái
	            348 

	8
	Kính che mặt
	Cái
	              62 

	9
	Găng tay BHLĐ
	Đôi
	         2,766 


1.2 Phạm vi cung cấp và tiến độ cung cấp:
Các nội dung thông tin về Phạm vi và tiến độ cung cấp hàng hóa và các dịch vụ liên quan đã được Bên mời thầu điền theo các Mẫu trong Chương IV – Biểu mẫu mời thầu và dự thầu. Biểu mẫu này được số hóa dưới dạng webform trên Hệ thống.
HSDT của nhà thầu phải đáp ứng yêu cầu về tiến độ cung cấp trong biểu tiến độ cung cấp. Nếu Hồ sơ dự thầu của nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về tiến độ cung cấp thì HSDT của nhà thầu không được xem xét tiếp.
Ghi chú: 
- Khi Nhà thầu kê khai hàng hoá được hưởng ưu đãi, đề nghị Nhà thầu đính kèm trong E-HSDT Báo cáo kiểm toán tỷ lệ nội địa hoá mới nhất để Chủ đầu tư kiểm tra;
- Đề nghị Nhà thầu chào giá áp dụng mức thuế suất VAT là 10%.
2. Yêu cầu về kỹ thuật: 
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:  
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung là các yêu cầu về chủng loại, tiêu chuẩn hàng hóa và các yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, đóng gói, vận chuyển, điều kiện khí hậu tại nơi hàng hóa được sử dụng. 
b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể như tính năng, thông số kỹ thuật, các bản vẽ, catalogue, bảo hành… được nêu cho từng loại hàng hóa. Khi nêu yêu cầu, các thông số kỹ thuật có thể được mô tả dưới hình thức bảng biểu. Mục đích của phần Thông số kỹ thuật là xác định các đặc tính kỹ thuật của hàng hóa và dịch vụ liên quan theo yêu cầu của gói thầu. Chi tiết phần Thông số kỹ thuật trên cơ sở xem xét đến những yếu tố sau:    
· Thông số kỹ thuật bao gồm các tiêu chuẩn làm căn cứ cho Bên mời thầu xác minh tính đáp ứng về mặt kỹ thuật và đánh giá E-HSDT. 
· Thông số kỹ thuật yêu cầu tất cả các hàng hóa và vật liệu, vật tư sử dụng cho hàng hóa phải mới, chưa qua sử dụng, sử dụng toàn bộ các cải tiến mới nhất về thiết kế và vật liệu, trừ trường hợp có quy định cụ thể khác trong hợp đồng. 
· Thông số kỹ thuật phải đủ khái quát để tránh gây hạn chế liên quan đến các yêu cầu tay nghề và vật tư thiết bị thường được sử dụng để sản xuất các hàng hóa thuộc loại tương tự.  
· Thông số kỹ thuật phải mô tả đầy đủ các yêu cầu liên quan và không giới hạn ở những điểm sau đây: 
+ Các tiêu chuẩn về vật liệu, vật tư và tay nghề cần thiết để sản xuất chế tạo hàng hóa; 
+ Các yêu cầu chi tiết về thử nghiệm (loại hình và số lần thử); 
+ Các công việc bổ sung khác và/hoặc các dịch vụ liên quan cần thiết để giao hàng/hoàn thành đầy đủ; 
+ Các hoạt động cụ thể mà Nhà thầu sẽ phải thực hiện và sự tham gia của Chủ đầu tư; 
+ Danh sách các yêu cầu bảo đảm chức năng vận hành cụ thể thuộc phạm vi bảo hành và quy định bồi thường thiệt hại nếu các yêu cầu bảo đảm nói trên không được thực hiện. 
· Thông số kỹ thuật phải nêu rõ tất cả các đặc tính và yêu cầu về công năng và kỹ thuật, bao gồm các giá trị tối đa và tối thiểu được bảo đảm hoặc được chấp nhận, tùy theo trường hợp. 
· Tương đương được hiểu là tương đương về công nghệ, thông số kỹ thuật bằng và/hoặc cao hơn/tốt hơn nội dung yêu cầu.
 Tiến độ giao hàng, ngày hoàn thành dịch vụ theo yêu cầu tại các mẫu số 01A, 01B, 01C và 01D Chương IV.
2.1. Yêu cầu kỹ thuật chung: 
a. Yêu cầu cung cấp tài liệu kỹ thuật trong E-HSDT: 
 Bảng tóm tắt các thông số kỹ thuật theo mẫu qui định trong E-HSMT.
 Tiêu chuẩn kỹ thuật của vật tư thiết bị: Các thông số kỹ thuật chào thầu phải thỏa điều kiện về cung cấp tài liệu chứng minh sự phù hợp theo quy định tại mục 15 Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu. Cụ thể phải được chỉ rõ tài liệu kỹ thuật liên quan đến thông số chào (i) đính kèm tại dòng, mục, tài liệu, trang số bao nhiêu trong hồ sơ dự thầu. 
 Cataloge, bản vẽ của hàng hóa chào thầu. 	
+ Yêu cầu về chứng nhận ISO:
Sản phẩm chào thầu phải được sản xuất bởi nhà sản xuất có hệ thống quản lý chất lượng đạt chứng nhận ISO phù hợp (còn hiệu lực) do tổ chức có thẩm quyền cấp. 
Trường hợp nhà thầu tham dự với tư cách là đơn vị thương mại (không trực tiếp sản xuất), nhà thầu không bắt buộc phải có chứng nhận ISO; tuy nhiên phải cung cấp đầy đủ tài liệu chứng minh nguồn gốc sản phẩm và chứng nhận ISO của nhà sản xuất;
 Văn bản cam kết bảo hành: Nhà thầu phải cung cấp văn bản cam kết bảo hành với yêu cầu thời hạn bảo hành tối thiểu là 12 tháng kể từ ngày phát hành biên bản nghiệm thu hàng hóa, yêu cầu thời hạn bảo hành không ngắn hơn thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn, quy định của nhà sản xuất.	
 Trong thời gian bảo hành, nếu có hư hỏng thì nhà thầu có trách nhiệm khắc phục trong vòng 15 ngày kể từ ngày bên mua yêu cầu. Các tài liệu kỹ thuật khác như yêu cầu trong quy cách kỹ thuật.
b. Yêu cầu về tài liệu khi đối chiếu hồ sơ E-HSDT: 
 Các hồ sơ, tài liệu nhà thầu khi tham dự thầu phải được cung cấp theo đúng với yêu cầu nêu trong E-HSMT. 
 Tất cả các hồ sơ nhà thầu cung cấp trong E-HSDT liên quan đến chứng minh năng lực và kinh nghiệm nhà thầu, năng lực của nhà sản xuất, giấy phép bán hàng của nhà sản xuất, chứng chỉ kiểm tra chất lượng, các cam kết... đều phải là bản gốc hoặc bản sao chứng thực theo quy định. Đối với đấu thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì tại bước đối chiếu tài liệu Bên mời thầu chịu trách nhiệm kiểm tra đối chiếu giữa hồ sơ, tài liệu nhà thầu kê khai/nộp trên mạng và bản giấy nộp trực tiếp.
  Trường hợp phát hiện có sự gian lận trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu trong đấu thầu thì nhà thầu sẽ phải bị xử lý cấm tham gia quá trình lựa chọn nhà thầu theo quy định.
  Nhà thầu lưu ý chuẩn bị bản giấy nộp trực tiếp tại bước mời đối chiếu tài liệu để chủ đầu tư đối chiếu.
 c. Yêu cầu về cung cấp tài liệu kỹ thuật trước khi giao hàng: 
Nhà cung cấp phải cung cấp cho Bên mua đầy đủ biên bản thử nghiệm thường xuyên (BBTNTX) (xuất xưởng) và bản chính giấy chứng nhận chất lượng cho toàn bộ vật tư thiết bị cung cấp theo hợp đồng đáp ứng yêu cầu sau: 
- Nội dung biên bản thử nghiệm thường xuyên (BBTNTX):
 + BBTNTX phải do nhà sản xuất phát hành và có đầy đủ các hạng mục và kết quả thử nghiệm theo đúng quy định trong các tiêu chuẩn kỹ thuật của VTTB trong hồ sơ mời thầu.
+ Hoặc BBTNTX có đầy đủ các hạng mục và kết quả thử nghiệm theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc Quốc tế khác tương đương, và kết quả đáp ứng yêu cầu như quy định trong HSMT.
- Nội dung của giấy chứng nhận chất lượng: Nhà sản xuất chứng nhận tất cả VTTB cung cấp theo hợp đồng là chưa qua sử dụng và có chất lượng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật qui định trong hợp đồng.
- Tiến độ cung cấp BBTNTX và giấy chứng nhận chất lượng:
 + Nhà cung cấp phải cung cấp cho Bên mua bản chính BBTNTX và giấy chứng nhận chất lượng trước ngày giao hàng 05 ngày. 
+ Nếu bất kỳ BBTNTX nào không đáp ứng các yêu cầu qui định trong hợp đồng, Bên mua có quyền từ chối nhận sản phẩm tương ứng với BBTNTX không đạt yêu cầu đó. Bên mua không chấp thuận bất kỳ một sự hiệu chỉnh nào trên BBTNTX đã được cung cấp cho Bên mua và Nhà cung cấp có trách nhiệm cung cấp sản phẩm khác đạt chất lượng để thay thế, mọi chi phí liên quan do Nhà cung cấp chịu. 
- Việc giao hàng chỉ được thực hiện sau khi Chủ đầu tư có văn bản chấp thuận các tài liệu nêu trên.
 d. Yêu cầu về tài liệu đi kèm theo khi giao hàng:
 Khi giao hàng, Nhà cung cấp phải đính kèm các tài liệu kỹ thuật sau đây cho tất cả các sản phẩm trong mỗi đợt giao hàng:
- Bản sao của Nhà thầu Tờ khai hải quan (Nếu hàng hoá có xuất xứ nước
ngoài);
- Bản sao của Nhà thầu Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) do Phòng Công nghiệp hoặc/và Thương mại của nước sản xuất cấp (Nếu hàng hoá có xuất xứ nước ngoài);
- Bản sao của Nhà thầu Giấy chứng nhận chất lượng (C/Q) do Nhà sản xuất phát hành (Nếu hàng hoá có xuất xứ nước ngoài);
 - Bản sao biên bản thử nghiệm thường xuyên;
 - Bản sao giấy chứng nhận số lượng và chất lượng của Nhà sản xuất;
 - Bản chính giấy chứng nhận bảo hành sản phẩm;
 - Catalogue, bản vẽ của nhà sản xuất; 
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì bằng tiếng Việt và tiếng Anh (nếu là vật tư thiết bị là ngoại nhập).
2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:
Nhà thầu sẽ soạn một bảng tương tự để chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ với các yêu cầu. 
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây: 

	STT
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	Nón an toàn màu trắng
	Nhà thầu khai báo chi tiết, cung cấp đầy đủ tài liệu chứng minh và đáp ứng toàn bộ yêu cầu theo bảng chi tiết đặc tính kỹ thuật trong bảng phụ lục đính kèm

	2
	Quần áo BHLĐ kaki
	nt

	3
	Giày BHLĐ (loại vải)
	nt

	4
	Áo mưa vải nhựa
	nt

	5
	Túi đựng dụng cụ cá nhân
	nt

	6
	Túi đựng dụng cụ thi công leo trụ
	nt

	7
	Kính BHLĐ
	nt

	8
	Kính che mặt
	nt

	9
	Găng tay BHLĐ
	nt


HSDT được đánh giá là đạt khi tất các cả yêu cầu kỹ thuật được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được. Nếu HSDT của nhà thầu không đạt một trong các yêu cầu nêu trên thì HSDT của nhà thầu đó sẽ không được xem xét tiếp.
	Đặc tính kỹ thuật sản phẩm chào được đánh giá như sau:

	a) Đánh giá là "đạt" khi: Tất cả các yêu cầu đều được đánh giá là “đạt” hoặc

	b) Đánh giá là "không đạt" khi: Một trong số các yêu cầu bị đánh giá là “không đạt”.
3. Các yêu cầu khác
- Về giao hàng, Nhà thầu giao hàng tại kho của Bên mời thầu và lắp đặt hoàn thiện, vận hành được tại các cơ sở của Bên mời thầu.
- Toàn bộ chi phí vận chuyển do nhà thầu chịu.
- Toàn bộ chi phí liên quan đến công tác thử nghiệm nhà thầu chịu.
- Đề nghị nhà thầu đính kèm trong hồ sơ dự thầu bảng chào rõ thuế giá trị gia tăng theo như Nhà nước quy định ở thời điểm hiện hành trong bảng giá chào dự thầu hoặc file giá dự thầu có trình bày rõ thuế giá trị gia tăng.



Mục 2. Bản vẽ: Không có.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Sau khi chuẩn bị đầy đủ hàng hóa và giao hàng tại kho Bên mua, Bên bán mời đại diện Bên mua tiến hành nghiệm thu, cụ thể:
+Biên bản thử nghiệm xuất xưởng do nhà sản xuất ban hành (01 Bản gốc và 03 bản sao y công chứng);
	+ Phiếu kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu của Đơn vị thử nghiệm độc lập đối với hàng hóa được lấy mẫu thử nghiệm (bản gốc) (nếu có);
	+  Nhà thầu chịu toàn bộ chi phí đo size quần áo BHLĐ, vận chuyển, bốc dỡ hàng hóa, lấy mẫu thử nghiệm, giao hàng và nghiệm thu tại kho Công ty Điện lực Đất Đỏ. Tất cả các chi phí đã bao gồm trong giá chào thầu.
	+ Các tài kỹ thuật kèm theo như catalogue, bản vẽ, tài liệu hướng dẫn sử dụng (nếu có) …
Trong thời gian chờ kết quả thử nghiệm của Đơn vị thử nghiệm độc lập đối với các mặt hàng được lấy đi thử nghiệm thì Bên bán phải có văn bản cam kết bảo đảm chất lượng và chịu toàn bộ chi phí thay thế mới các mặt hàng không đạt yêu cầu qua thử nghiệm.
Trường hợp có nghi ngờ về chất lượng hàng hóa, Bên mua hoặc đại diện của Bên mua có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Bên mua có quyền từ chối và Bên bán phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Bên bán không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Bên mua có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Bên bán chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Bên mua không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Bên bán.
Trong trường hợp hàng hóa có sai lệch hoặc không phù hợp theo quy định của hợp đồng, bên bán có trách nhiệm thay thế hạng mục, hàng hóa không đạt yêu cầu, chi phí do bên bán chịu và thời gian giao hàng do việc sai lệch hoặc không phù hợp với yêu cầu kỹ thuật sẽ không được gia hạn so với thời gian giao hàng đã giao kết trong hợp đồng và phải chịu phạt giao hàng chậm (nếu có) theo hợp đồng.
Bên bán phải chịu toàn bộ các chi phí bao gồm: mẫu thử nghiệm, phí thử nghiệm... và các chi phí khác liên quan đến thử nghiệm độc lập (nếu có).





















PHỤ LỤC ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA HÀNG HÓA

1. Nón an toàn màu trắng

	Stt
	Nội dung 
	Mức độ đáp ứng

	
	Mô tả
	Yêu cầu
	Đạt
	Không đạt

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	Nhà sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	Có khai báo
	Không khai báo

	2
	Nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	Có khai báo
	Không khai báo

	3
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu
	Có khai báo
	Không khai báo

	4
	Tính năng
	Bảo vệ đầu khi làm việc
	Như yêu cầu cột (3)
	Không khai báo

	5
	Cấu tạo, thông số kỹ thuật
	- Theo tiêu chuẩn ANSI Z89.1-1997 hoặc tương đương.
- Bằng vật liệu tổng hợp cách điện, khó cháy và không thấm nước.
- Có quai ôm mặt điều chỉnh được bằng dây bện tổng hợp và móc chắc chắn trên vành nón.
- Có bộ phận điều chỉnh vặn xiết ở phía sau đầu.
- Điện trở cách điện: ≥ 1000 MΩ; Độ bền điện trong 5 phút: 2,2 kVDC; Dòng điện rò ứng với điện áp 2,2kVDC.
- Màu trắng
- Logo EVN HCMC phía trước và 2 slogan dán 2 bên nón như sau:
[image: A white hard hat with stickers

AI-generated content may be incorrect.]

	Như yêu cầu cột (3)
	Không đáp ứng yêu cầu cột (3)



2. Quần áo BHLĐ kaki
a) Yêu cầu chi tiết kỹ thuật quần áo kaki đồng phục BHLĐ:
a.1 PHẠM VI ÁP DỤNG
Tiêu chuẩn kỹ thuật này áp dụng cho loại quần áo BHLĐ dùng cho công nhân vận hành, sửa chữa, thí nghiệm, xây lắp điện, lái xe ô tô trong vận hành, sửa chữa, thí nghiệm, xây lắp điện… của Công ty Điện lực Đất Đỏ
a.2 YÊU CẦU KIỂM TRA VÀ THỬ NGHIỆM
Thử nghiệm nghiệm thu (thử nghiệm mẫu) bao gồm các hạng mục:
a) Thử nghiệm vải, bao gồm các hạng mục: Thử nghiệm thành phần sơị vải Coton, Thử nghiệm độ bền kiềm ngâm trong dung dịch NaOH 20% trong 8 giờ, Độ phai màu vải khi giặt xà phòng ở nhiệt độ 400C, Thử nghiệm độ bền kéo đứt băng vải, Thử mức độ thay đổi kích thước sau khi giặt xà phòng ở nhiệt độ 400C. Thuốc nhuộm vải là thuốc nhuộm hoàn nguyên.
b) Thử nghiệm chỉ may, bao gồm các hạng mục sau: Thử nghiệm chỉ số sợi, Độ bền kéo đứt chỉ may không nhỏ hơn 8N (800 g), Số sợi có trong sợi chỉ.
Biên bản thử nghiệm phải trình bày các thông tin sau: (i) Tên, địa chỉ, chữ ký/con dấu của phòng thí nghiệm; (ii) Sản phẩm thử nghiệm, hạng mục thử nghiệm, tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, nơi thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử nghiệm, kết quả thử nghiệm....
Bên bán mời Bên mua nghiệm thu lấy mẫu đi Thử nghiệm tại một đơn vị thử nghiệm độc lập, bên mua sẽ được lấy ngẫu nhiên 02 bộ gửi đi thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập dưới sự chấp thuận của bên mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Thử nghiệm tại một đơn vị thử nghiệm độc lập, các thông số thử nghiệm nghiệm thu được áp dụng theo TCVN 2607-78 hoặc theo tiêu chuẩn ISO hoặc tiêu chuẩn AATCC tương đương, thử nghiệm đầy đủ các hạng mục theo yêu cầu Bảng đặc tính kỹ thuật của hàng hóa.
Các thông số thử nghiệm bao gồm các hạng mục sau:
a) Thử nghiệm vải, bao gồm các hạng mục: Thử nghiệm thành phần sơị vải Coton - 100% :CD20/1xCD16, chéo 3/1 (thành phần, chỉ số, kiểu dệt) : CD20/1xCD16/1+/-2, chéo 3/1,
b) Trọng lượng vải : 248+/-5(g/m2)
c) Thử nghiệm độ bền kéo đứt (kích thước băng vải : dọc, ngang = 50x200mm) : dọc >= 1000 (N), ngang >= 700(N)
d) Thử mức độ co dọc, ngang vải ở nhiệt độ 400C: +/-2%
e) Thử nghiệm độ phai màu vải và dòng chữ in trên vải khi giặt xà phòng ở nhiệt độ 400C, ma sát (khô, ướt), mồ hôi (kiềm, axit) : >= cấp 4-5. 
f) Độ bền ma sát (khô, ướt) : >= cấp 4-5.
g) Độ bền màu ánh sáng 72h : >= cấp 4-5.
h) Thử nghiệm độ bền kiềm (thử nồng độ 20%) trong 8 giờ: không có dấu hiệu hư hỏng,
i) Thử nghiệm chỉ may: >= 1000g/sợi
j) Thử nghiệm thuốc nhuộm vải là thuốc nhuộm hoàn nguyên.
	Giặt thử nghiệm hàng mẫu để kiểm tra các nội dung sau:
-Độ phai màu vải và dòng chữ in trên vải sau khi giặt xà phòng (Quần áo không bị lem, không bị phai màu so với trước khi giặt).
- Chất liệu của vải sau khi giặt xà phòng (Vải phải mềm, ít nhăn).
-  Độ bền co rút, sự thay đổi kích thước, độ xoắn vải sau khi giặt (phải ít co rút, kích thước ít thay đổi so với ban đầu, quần áo không xoắn và ít nhăn).
- Độ chắc chắn của đường chỉ may: đường chỉ đẹp đều, không bung chổ ráp nối.


	Stt
	Mô tả
	Yêu cầu
	Đạt
	Không đạt

	1 
	Nhà sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	Có khai báo
	Không khai báo

	2 
	Nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	Có khai báo
	Không khai báo

	3 
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu
	Có khai báo
	Không khai báo

	4 
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm
	ISO 9001:2015
	Như yêu cầu
	Không đáp ứng yêu cầu 

	5 
	Loại
	- Màu sắc trang phục: quần, áo BHLĐ màu cam, bảng mẫu màu: C0 M60 Y100 K0. Vạch phản quang trên trang phục: màu ghi bạc, bảng mẫu màu: C0 M0 Y0 K30, bản rộng 25mm. Vạch phản quang trên áo và quần BHLĐ: ở vị trí ngang ngực áo, lưng áo và bên dưới đầu gối.
- Quần áo kaki màu da cam, chất liệu vải 100% cotton, chỉ may phù hợp với màu vải.
- Cúc áo có màu cam phù hợp với vải.
- Quần áo phải đảm bảo thoáng mát, thải nhiệt tốt có tác dụng phòng tránh các vật lọt vào cơ thể. Kích thước kiểu đo may từng người. 
- Kiểu áo (theo hình vẽ đính kèm): Buzoong, dài tay + Cổ đức có chân + Áo có hai túi ốp ngực, phía trên có nắp túi, hai bên đáy túi vát chéo, nắp túi và đường can trên túi cách điệu giống cây cột điện + Bên cạnh sườn áo có túi đựng dụng cụ + Đai áo có 1 đoạn chun hai bên hông để điều chỉnh độ rộng, chật + Thân sau áo có 02 ly súp + Nách áo: Thân sau nách có ly súp cong tạo sự thoải mái khi làm việc, gầm nách có lớp lót lưới thoáng khí + Tại vị trí hai cùi chỏ có đắp thêm 1 lớp vải phía trong để tăng độ bền trong quá trình sử dụng.
Logo: May trên cánh tay áo bên trái và lưng áo; phía dưới logo EVN để tên viết tắt của Công ty Ðiện lực Đất Đỏ; kích thước (7x9) cm, cạnh trên thẳng, cạnh dưới nhọn, tạo góc khoảng 120°, logo may cách đường vai tay áo khoảng (7÷7,5)cm.
- Áo không có cầu vai; in (hoặc may) bảng tên công nhân – tên đơn vị vào ngực áo phía bên trái, kích thước (3x11) cm. 
- Phía trong cổ áo có may tháng/năm sản xuất: Mục đích để phục vụ việc đánh giá chất lượng, độ bền của quần, áo BHLĐ và quần, áo BHLĐ phải được sử dụng trong năm cấp phát (tránh trường hợp sử dụng quần, áo quá cũ, còn quần, áo mới cấp phát để dành không sử dụng). Trong trường hợp công nhân sử dụng quần, áo BHLĐ được cấp phát năm trước phải đảm bảo còn tốt (không bạc màu, sứt chỉ, rách, xâm kim,… nhằm đảm bảo nét thẩm mỹ và uy tín công nhân ngành điện).
- Kiểu quần âu, dáng xuông.
- Quần có 06 túi gồm: 02 túi mông, 02 túi chéo hai bên hông và 02 túi hộp nổi được may ở phía trước đùi, cao ngang đầu gối để người công nhân dễ sử dụng (không phải khom lưng lấy dụng cụ nhỏ để trong túi). Lưu ý túi hộp phải có nắp túi dạng hộp và đáy túi dạng hộp đồng bộ.  
+ Hai bên đai hông quần có 1 đoạn chun để điều chỉnh rộng chật và tạo sự thoải mái, gọn gàng khi làm việc.
- Quần có 2 ly trước mỗi bên, 2 gân thân trước (dạng chun) chạy dọc từ đai quần đến gấu quần tạo sự thoải mái (co giãn) trong quá trình làm việc.
- Tại vị trí đầu gối có đắp thêm 1 lớp vải phía trong để tăng độ bền trong quá trình sử dụng. Phần đáy quần may thêm một lớp vải chắc chắn đảm bảo không bị bong chỉ.
· Quần sử dụng khóa kéo bằng nhựa, bền chắc, màu răng khóa cùng màu với vải.
	Như yêu cầu
	Không đáp ứng yêu cầu 

	6 
	Màu quần áo, chỉ may và cúc áo
	Quần áo màu da cam, chỉ may và cúc áo phải có màu phù hợp với màu quần áo.
	Như yêu cầu
	Không đáp ứng yêu cầu 

	7 
	Yêu cầu về đo may
	- Sau khi hợp đồng có hiệu lực nhà thầu phải lên kế hoạch gửi thông báo phối hợp với các đơn vị để cử nhân viên đến đo may số đo chi tiết của từng CBCNV đảm bảo quần áo phải may đúng kích thước của từng người. Nhà thầu chịu toàn bộ chi phí đo may từng người tại các đơn vị trực thuộc Công ty Điện lực Đất Đỏ.
- Lưu ý: đo kích thước cụ thể từng người, không được đo ước theo kiểu size như: M, L, XL…
	Như yêu cầu
	Không đáp ứng yêu cầu 

	8 
	Logo
	Logo ngành và tên viết tắt Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh “EVNHCMC” tại ngực trái.
Logo ngành tại tay áo trái và lưng áo.
Logo may trên cánh tay áo bên trái, phía dưới logo EVNHCMC để tên viết tắt của Công ty Điện lực Đất Đỏ, kích thước (7x9)cm, cạnh trên thẳng, cạnh dưới nhọn tạo góc 120 độ, logo may cách đường vai tay áo khoảng (77,5)cm. 
	Như yêu cầu
	Không đáp ứng yêu cầu 

	9 
	Yêu cầu về vải
	Chất liệu 100% Cotton ASTM CD20/1xCD16, chéo 3/1 (thành phần, chỉ số, kiểu dệt): CD20/1xCD16/1+/-2, chéo 3/1.

Loại vải Pangrim tốt
Trọng lượng vải: 248 ± 5 g/m2
Độ Bền kiềm ngâm trong dung dịch NaOH nồng độ 20% trong 8 giờ không có dấu hiệu hư hỏng; TCVN 2607: 78
Độ phai màu vải và dòng chữ in trên vải khi giặt xà phòng ở nhiệt độ 400C không bị phai màu (> mức 5) TCVN 2607 : 78
Độ bền ma sát (khô, ướt) > cấp 7
Độ bền màu ánh sáng 72 giờ: > cấp 5
Độ bền kéo đứt (kích thước băng vải: dọc, ngang = 50x200mm): dọc >= 1000 (N), ngang >= 700 (N)
Độ bền co rút sau khi giặt xà phòng lần đầu ở nhiệt độ 400C 
   Theo chiều dọc:  <  2% 
   Theo chiều ngang:  <  1% 
       TCVN 2607: 78
Nhà thầu phải cung cấp tài liệu có liên quan để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của loại vải may.
	Như yêu cầu
	Không đáp ứng yêu cầu 

	10 
	Yêu cầu về chỉ may
	Chỉ số 50100 xe
Độ bền kéo đứt chỉ may > 800 g/sợi. 
TCVN 2607: 78
	Như yêu cầu
	Không đáp ứng yêu cầu 

	11 
	Yêu cầu về thuốc nhuộm
	Thuốc nhuộm vải là thuốc hoàn nguyên.
	Như yêu cầu
	Không đáp ứng yêu cầu 

	12 
	Về thử nghiệm, nghiệm thu
	Đáp ứng yêu cầu thử nghiệm ở Mục a.2 YÊU CẦU KIỂM TRA VÀ THỬ NGHIỆM. 
Nhà thầu phải chịu toàn bộ các chi phí: mẫu thử nghiệm, ăn ở, đi lại của hai bên, chi phí thử nghiệm và các chi phí khác liên quan đến quá trình thử nghiệm.
	Như yêu cầu
	Không đáp ứng yêu cầu 

	13 
	Đóng gói và bảo quản
	Quần áo phải được đóng gói theo Tiêu chuẩn Việt Nam cho riêng từng bộ ghi rõ tên từng người
	Như yêu cầu
	Không đáp ứng yêu cầu 

	14 
	Bảo hành
	12 tháng kể từ ngày giao hàng và nghiệm thu tại kho.
	Như yêu cầu
	Không đáp ứng yêu cầu 

	15 
	Yêu cầu khác
	Nhà thầu gửi hàng mẫu trong quá trình thương thảo hợp đồng để chủ đầu tư kiểm tra.
	
	



[image: ]  [image: ][image: ]
[image: ]
  

	                              [image: ]
	
[image: ]



3. Giày BHLĐ (loại vải)

	Stt
	Mô tả
	Yêu cầu
	Đạt
	Không đạt

	1
	Nhà sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	Có khai báo
	Không khai báo

	2
	Nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	Có khai báo
	Không khai báo

	3
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu
	Có khai báo
	Không khai báo

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng
	Áp dụng theo TCVN 2608 – 78 hoặc tương đương
	Như yêu cầu 
	Không đáp ứng yêu cầu 

	5
	Màu sắc
	- Màu xanh đen.
- Đế cao su cách điện
	Như yêu cầu 
	Không đáp ứng yêu cầu 

	6
	Cấu tạo
	- Loại giày vải bảo hộ lao động có cột dây.
- Số giày từ: 37 → 44.
- Màu sắc đôi giày BHLĐ:
+ Toàn bộ phần vải màu xanh (ngoại trừ ô-dê xỏ dây có thể là màu đen).
+ Đế đúc màu trắng.
- Đế được đúc tổ ong màu trắng, chống trơn trượt.
- Lót đế dày tối thiểu.
	Như yêu cầu 
	Không đáp ứng yêu cầu 

	7
	Bao gói, ghi nhãn bảo quản vận chuyển và sử dụng
	Mỗi đôi giày phải đóng gói trong hộp riêng biệt, dễ vận chuyển, có ghi kích thước size, ký mã hiệu sản phẩm nhà sản xuất, chống ẩm và chống thấm nước. 
	Như yêu cầu 
	Không đáp ứng yêu cầu 

	8
	Một số yêu cầu khác
	- Kiểm tra nghiệm thu xác suất số lượng lô hàng khi giao, nếu có 01 đôi không đạt xem như cả lô hàng không đạt, nhà cung cấp phải tổ chức kiểm tra lại cả lô hàng. 
- Nhà thầu gửi hàng mẫu trong quá trình thương thảo hợp đồng để chủ đầu tư kiểm tra.
- Bảo hành sản phẩm 06 tháng.
	Như yêu cầu 
	Không đáp ứng yêu cầu 



4. Áo mưa vải nhựa

	Stt
	Mô tả
	Yêu cầu
	Đạt
	Không đạt

	1
	Nhà sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	Có khai báo
	Không khai báo

	2
	Nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	Có khai báo
	Không khai báo

	3
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu
	Có khai báo
	Không khai báo

	4
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm
	ISO 9001:2015
	Như yêu cầu
	Không đáp ứng yêu cầu 

	5
	Loại
	- Kiểu dáng rời (áo, quần, nón và túi đi mưa) đặc biệt tiện lợi không gây vướng víu, cản trở khi sử dụng công tác, sữa chữa điện.
· Kiểu áo cài dây kéo khóa, quần lưng thun, có dải phản quang.
- Thiết kế áo tay dài có thun bo ở tay, kèm mũ trùm đầu kín đáo, quần dài lưng thun co giãn thoải mái.
- Bao bì được in rất sắc nét, đóng gói cẩn thận.
	Như yêu cầu
	Không đáp ứng yêu cầu 

	6
	Màu sắc
	Xanh đen đậm, dày 2 da, dai dẻo.
	Như yêu cầu
	Không đáp ứng yêu cầu 

	7
	Chất liệu vải
	Vải tráng chống thấm tốt, có độ che chắn tốt bảo vệ khỏi ướt, lạnh, bùn đất khi đi đường mưa.
Bằng nylon nguyên chất - không tái sinh.
	Như yêu cầu
	Không đáp ứng yêu cầu 

	8
	Một số yêu cầu khác
	Kích thước theo size đăng ký.
Nhà thầu gửi hàng mẫu trong quá trình thương thảo hợp đồng để chủ đầu tư kiểm tra.
	Như yêu cầu
	Không đáp ứng yêu cầu 



5. Túi đựng dụng cụ cá nhân

	Stt
	Nội dung 
	Mức độ đáp ứng

	
	Mô tả
	Yêu cầu
	Đạt
	Không đạt

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	Nhà sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	Có khai báo
	Không khai báo

	2
	Nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	Có khai báo
	Không khai báo

	3
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu
	Có khai báo
	Không khai báo

	4
	Tính năng
	Đựng dụng cụ, đồ nghề cá nhân
	Như yêu cầu cột (3)
	Không khai báo

	5
	Cấu tạo, thông số kỹ thuật
	* Gồm: 1 ngăn chính + 2 ngăn (trước/sau) + 1 ngăn phụ (bên hông)
* Mẫu Túi: quai xách + dây đeo, khóa kéo (dây kéo nhựa rắng lớn) chịu lực tốt, đường chỉ may bằng dù chắc chắn.
* Đáy túi: được gia cố bởi các đường may tăng cường giúp đáy túi thêm phần chắc chắn. 
* Chất liệu: vải bố bền chắc, túi có thêm dây đeo vai tiện lợi.
* Kích thước: 50 x 20 x 30 (dài x rộng x cao)
* Màu sắc: Xanh
* Trọng lượng: tối đa 1500g


[image: ]
	Như yêu cầu cột (3)
	Không đáp ứng yêu cầu cột (3)



6. Túi đựng dụng cụ thi công leo trụ  
	Stt
	Nội dung 
	Mức độ đáp ứng

	
	Mô tả
	Yêu cầu
	Đạt
	Không đạt

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	Nhà sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	Có khai báo
	Không khai báo

	2
	Nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	Có khai báo
	Không khai báo

	3
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu
	Có khai báo
	Không khai báo

	4
	Tính năng
	Đựng dụng cụ, đồ nghề cá nhân khi làm việc trên cao
	Như yêu cầu cột (3)
	Không khai báo

	5
	Cấu tạo, thông số kỹ thuật
	Kích thước: L290 × W190mm 
Kèm 1 đai thắt thắt lưng
Chất liệu: polyeste 600D
Tải trọng tối đa: 8kg
1 túi lớn
5 túi phía trước
Trọng lượng: tối đa 1kg
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	Như yêu cầu cột (3)
	Không đáp ứng yêu cầu cột (3)



7. Kính BHLĐ   

	Stt
	Nội dung 
	Mức độ đáp ứng

	
	Mô tả
	Yêu cầu
	Đạt
	Không đạt

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	Nhà sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	Có khai báo
	Không khai báo

	2
	Nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	Có khai báo
	Không khai báo

	3
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu
	Có khai báo
	Không khai báo

	4
	Tính năng
	Bảo vệ mắt
	Như yêu cầu cột (3)
	Không khai báo

	5
	Cấu tạo, thông số kỹ thuật
	Kính có kiểu dáng nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ
Được làm từ chất liệu polycacbonat
Có khả năng chống bụi, chống tia UV, bảo vệ mắt khi làm việc, tránh côn trùng, chắn gió gây hại và bảo vệ tối đa cho mắt.
+ Gọng kính: Được thiết kế mềm mại, ôm sát vào đầu nhưng vẫn mang lại sự thoải mái và an toàn khi sử dụng; điều chỉnh thông minh, tùy chỉnh vừa vặn với nhiều khuôn mặt, tạo sự thoải mái cho người dùng.
+ Khung kính: Được thiết kế ôm xung quanh mặt và vừa với người sử dụng. Thiết kế ôm giúp người sử dụng tối đa hóa tầm nhìn và bảo vệ mắt khỏi các vật thể cứng bay vào mắt.
+ Tròng kính: kính Polycarbonate được phủ lớp chống trầy xước, chống tia cực tím và có độ bền cao, giúp người dùng quan sát hình ảnh vật xung quanh một cách tốt nhất. Sản phẩm có trọng lượng nhẹ, chịu được va đập mạnh.
	Như yêu cầu cột (3)
	Không đáp ứng yêu cầu cột (3)



8. Kính che mặt  
	Stt
	Nội dung 
	Mức độ đáp ứng

	
	Mô tả
	Yêu cầu
	Đạt
	Không đạt

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	Nhà sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	Có khai báo
	Không khai báo

	2
	Nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	Có khai báo
	Không khai báo

	3
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu
	Có khai báo
	Không khai báo

	4
	Tính năng
	Kính trong, ngăn cản vật văng bắn, bảo vệ mặt
	Như yêu cầu cột (3)
	Không khai báo

	5
	Cấu tạo, thông số kỹ thuật
	- Loại gắn nón bảo hộ
- Chất liệu: Polycacbonate, viền bao nhôm
- Tấm kính gắn nón được làm bằng chất liệu Polycarbonate có đường viền bọc nhôm, giúp chống văng bắn, mắt kính trong 0° chống lóa; Kích thước: 8" x 15½" x 0.8mm, cho tầm quan sát rộng, và giúp bảo vệ được toàn bộ khuôn mặt
- Gọng lò xo được làm từ vật liệu Nhôm Aluminum cao cấp siêu nhẹ, chắc chắn kháng lại các tác động. Lò xo có độ co giãn tốt, giúp phù hợp với hầu hết các loại nón bảo hộ.
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	Như yêu cầu cột (3)
	Không đáp ứng yêu cầu cột (3)

	6
	Một số yêu cầu khác
	Nhà thầu gửi hàng mẫu trong quá trình thương thảo hợp đồng để chủ đầu tư kiểm tra.
	Như yêu cầu
	Không đáp ứng yêu cầu 



9. Găng tay BHLĐ   
	STT
	Mô tả
	Yêu cầu
	Đạt
	Không đạt

	1
	Nhà sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	Có khai báo
	Không khai báo

	2
	Nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	Có khai báo
	Không khai báo

	3
	Mã hiệu
	Khai báo bởi nhà thầu
	Có khai báo
	Không khai báo

	4
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm
	ISO 9001:2015
Tiêu chuẩn: yêu cầu đáp ứng một trong các tiêu chuẩn: CE (EU), DCTR EN ISO 20345 (UK), TR CU 019 (Russia), ASTM (USA), SASO (Saudi Arabia)
- Chỉ số chống mài mòn, cắt, xé rách và đâm xuyên theo tiêu chuẩn EN388 4543.
	Như yêu cầu
	Không đáp ứng yêu cầu

	5
	Tính năng
	Bảo vệ tay, chống cắt, chống đâm, chống dầu, độ bám tốt.
	Như yêu cầu
	Không đáp ứng yêu cầu

	6
	Cấu tạo
	- Găng tay có khả năng chống cắt ở cấp độ 1, chống rung, chống trơn trượt.
Găng tay có thể giặt và tái sử dụng để tiết kiệm chi phí
- Kết hợp với lớp phủ PU hoặc Nitrile cho độ bám cao, chống cắt tối ưu cấp độ 1.
- Chất liệu: Găng tay dệt kim, có phủ lớp PU tăng độ bám, chống cắt tối ưu cấp độ 1. Phần cổ tay thiết kế ôm sát giúp cố định tốt, không bị trơn tuột khi làm việc
  + Đóng gói với số lượng 1 đôi / túi.
Kích cỡ: M, L, XL
	Như yêu cầu
	Không đáp ứng yêu cầu

	7
	Một số yêu cầu khác
	Nhà thầu gửi hàng mẫu trong quá trình thương thảo hợp đồng để chủ đầu tư kiểm tra.
	Như yêu cầu
	Không đáp ứng yêu cầu 
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